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    UBND XÃ DÂN HÒA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN DÂN HÒA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           ******                                                            --------o0o---------
  Số: 274 /KH-MNDH                                  Dân Hòa, ngày 30 tháng 9  năm 2025
           KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trường MN Dân Hòa
Năm học 2025-2026

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Căn cứ thông tư số 19/19/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ hướng dẫn số 3465/SGDĐT - GDMN ngày 03/9/2025 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non và hướng dẫn số 3471/SGDĐT - GDMN ngày 03/9/2025 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026;

Căn cứ kế hoạch số 211/KH-MNDH ngày 6/9/2025 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 của nhà trường;

Trường mầm non Dân Hòa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2025-2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên sẽ giúp cho đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công tác, đồng thời là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức, lựa chọn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ  và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng và chuẩn  nghề nghiệp giáo viên mầm non, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ năm học của cấp học mầm non; yêu cầu phát triển giáo dục mầm non... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên cấp học mầm non.
2. Yêu cầu:
 100% CBQL và giáo viên trong nhà trường được bồi dưỡng đủ 120 tiết/năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 Công tác BDTX cần tập trung vào những vấn đề mới, những năng lực mà đội ngũ CBQL và giáo viên còn thiếu hoặc yếu.
Công tác BDTX cần đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung đã được bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học sau; không gây quá tải đối với CBQL và giáo viên trong công tác BDTX.
Các đồng chí CBQL, giáo viên có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện, Nhà trường đánh giá kết quả BDTX và đề xuất với phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX hàng năm cho đội ngũ CBQL và giáo viên sau khi được bồi dưỡng đủ 120 tiết/năm học.

           Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm và đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN và Chuẩn CBQL, để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và giáo viên cấp học mầm non.


II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Cán bộ quản lý, Giáo viên trong nhà trường. 
III. NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
* Đối với Cán bộ quản lý

1. Nội dung bồi dưỡng 1: Triển khai hướng dẫn thực hiện các văn bản mới của các cấp lãnh đạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học ngành học mầm non được áp dụng trong cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và triển khai các chính sách về phát triển giáo dục mầm non và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026, cụ thể:


Bồi dưỡng chính trị, nghị quyết của Đảng 2025 (5 tiết);

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 (5 tiết);

Chính sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục mầm non, các hoạt động thuộc chương trình giáo dục mầm non. (5 tiết); 

Quy tắc ứng xử văn hóa trong đơn vị và phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non (5 tiết); 
Chỉ thị số 05- CT-TW của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (5 tiết). 

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 

  Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 về phát triển

giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương.

Thời gian thực hiện: 30 tiết/năm học, gồm 20 tiết tự học, 10 tiết tập trung; Tài liệu bồi dưỡng do Sở GD&ĐT biên soạn, bao gồm:

Tổ chức hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và phòng chống béo phì cho trẻ lứa tuổi mầm non.

Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025" và chủ đề năm học “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành “Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô giáo cùng chia sẻ trách nhiệm”
Hướng dẫn các tổ chức hoạt động khám phá, trải nghiệm, tiếp cận học qua chơi và STEAM trong GDMN.

Họp chuyên môn, họp nhà trường, sinh hoạt tổ.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách, học liệu, tài liệu theo sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ GD&ĐT;

Dự thực hành một số hoạt động: Thể chất, nhận thức, PTTC-KNXH, ngôn ngữ…
3. Nội dung bồi dưỡng  3: 60 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

Khối kiến thức tự chọn bao gồm: 36 modun (đối với cán bộ quản lý trường mầm non. Căn cứ vào các modun bồi dưỡng, mỗi cán bộ quản lý tự lựa chọn số lượng modun bồi dưỡng (tương đương 60 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. (Có danh sách đăng ký kèm theo)


* Đối với giáo viên mầm non


1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở áp dụng trong cả nước.

* Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho Giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. (15 tiết)

*  Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non. (15 tiết)

* Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2025 – 2026. (10 tiết)

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông theo từng thời kỳ ở mỗi địa phương.
* Bồi dưỡng chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cập nhật tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.
* Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.
3. Nội dung bồi dưỡng  3: 60 tiết/năm học.

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3: 

- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; 

Khối kiến thức tự chọn bao gồm: 35 modun (đối với giáo viên mầm non); Căn cứ vào các modun bồi dưỡng mỗi giáo viên tự lựa chọn số lượng modun bồi dưỡng (tương đương với 60 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng, Giáo viên đăng ký đã lựa chọn và đăng ký các modul học tập (Có danh sách đăng ký kèm theo)
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Thời gian
- Chương trình BDTX được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm.
2. Hình thức BDTX
- Bồi dưỡng tập trung. 
- Tự bồi dưỡng 


V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

* Đối với cán bộ quản lý:

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ BDTX xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thông qua bài tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch và xếp loại theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

- Cán bộ quản lý tham gia khóa bồi dưỡng được đánh giá kết quả và lưu trong hồ sơ viên chức hàng năm; kết quả BDTX là một trong những minh chứng để xếp loại cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng và thực hiện các chế độ chính sách khác với đối với cán bộ quản lý.

- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của cán bộ quản lý.

* Đối với giáo viên:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ khối thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX. 

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). 

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên).
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm, ( Tổng điểm: 60 - dưới 84);
- Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm, ( Tổng điểm: 84- dưới 108);
- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm. ( Tổng điểm: 108-120).
3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 

4. Công nhận kết quả BDTX 
Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của cán bộ quản lý và giáo viên.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm  hoặc kinh phí do người học tự nguyện đóng góp.


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân từ đầu năm học.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên tham gia BDTX.

2. Trách nhiệm của cán bộ quản lý
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường.

- Báo cáo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
3. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường.

- Báo cáo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý và giáo viên của trường mầm non Dân Hòa năm học 2025 – 2026./. 
	         
Nơi nhận:
- BGH nhà trương; 

- Giáo viên 19 nhóm lớp;

- Lưu: VT.
	         HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Xuyến


        UBND XÃ DÂN HÒA
  TRƯỜNG MN DÂN HÒA
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MODUL BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học: 2025-2026
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nội dung đăng ký
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Xuyến
	HT
	MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
	

	
	
	
	MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học phát triển mầm non.
	

	
	
	
	MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục MN.
	

	
	
	
	Modun QLMN 25: Kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở GDMN
	

	2
	Lê Huyền Lan 
	PHT
	MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
	

	
	
	
	MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học phát triển mầm non.
	

	
	
	
	MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục MN.
	

	3
	Trần Thị Phương Tú
	PHT
	Modun QLMN 2: Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo viên mầm non.


	

	
	
	
	Modul MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm

non
	

	
	
	
	Modun QLMN 19: GDMN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

 
	

	4
	Phạm Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.


	

	
	
	
	Module MN 30 : Làm đồ dùng và đồ chơi tự tạo


	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế sử dụng giáo án điện tử


	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Giang
	Giáo viên
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	6
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất
	

	
	
	
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ , những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
	

	8
	Trần Thị Mai
	Giáo viên
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. 
	

	
	
	
	Module  MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	9
	Nguyễn Thị Thoa
	Giáo viên
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.


	

	
	
	
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.


	

	
	
	
	Module MN 32 : Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử


	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	10
	Bùi Thị Ngọc
	Giáo viên
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ

Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo Module MN 32 : Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	11
	Lê Thị Quý
	Giáo viên
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi.
	

	
	
	
	 Module MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
	

	12
	Lương Thị Hiên
	GV
	Module MN 5:  Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế sử dụng giáo án điện tử.
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	13
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	14
	Mai Thị út
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng và xã hội, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng và xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức 
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi 
	

	
	
	
	 Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng và xã hội
	

	15
	Trần Thị Ánh
	GV
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng và đồ chơi tự tạo
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	16
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Gv
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	17
	Lê Thị Nga
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi.
	

	
	
	
	Module MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.
	

	
	
	
	Module MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	

	18
	Trần Thị Mây
	GV
	  Module MN 2: đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội - mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	  Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	19
	Nguyễn Thị Đào
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 5:  Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	20
	Nguyễn Thị Hạnh
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội. 
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
	

	
	
	
	 Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	21
	Nguyễn Thị Dịu
	GV 
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	 Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	22
	Nguyễn Thị Việt Hà
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	23
	Lê Thị Huế
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	24
	Nguyễn Thị Hiệp
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	25
	Nguyễn Thanh Vân
	GV
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module  MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi.
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo.
	

	26
	Mai Thị Thư 
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo.
	

	27
	Nguyễn Thị Kiều Lan
	GV
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	
	
	
	 Module MN 32 : Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	28
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
	

	29
	Nguyễn Thị Thơm
	Giáo viên
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. 
	

	
	
	
	Module  MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	30
	Nguyễn Thị Thoa
	Giáo viên
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.


	

	
	
	
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.


	

	
	
	
	Module MN 32 : Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử


	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	31
	Đào Thị Hoa
	Giáo viên
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ

Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo Module MN 32 : Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	32
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	Giáo viên
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi.
	

	
	
	
	 Module MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
	

	33
	Đoàn Thị Minh
	GV
	Module MN 5:  Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế sử dụng giáo án điện tử.
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	34
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	35
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng và xã hội, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng và xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức 
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi 
	

	
	
	
	 Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng và xã hội
	

	36
	Nguyễn Thị Hằng
	GV
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng và đồ chơi tự tạo
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	37
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	Gv
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	38
	Nguyễn Thị Thúy
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi.
	

	
	
	
	Module MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.
	

	
	
	
	Module MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	

	39
	Quách Bảo Ngọc
	GV
	  Module MN 2: đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội - mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội.
	

	
	
	
	  Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	40
	Nguyễn Thị Hồng Luyến
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 5:  Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
	

	
	
	
	Module MN 39:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
	

	41
	Nguyễn Thị Thanh
	GV
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội. 
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
	

	
	
	
	 Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	42
	Mai Thị Thảo
	GV 
	Module MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội.
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	 Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	43
	Lê Thị Thu
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
	

	
	
	
	Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
	

	44
	Lê Thị Trà
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
	

	
	
	
	Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
	

	45
	Nguyễn Thị Vân Anh
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
	

	46
	Trần Thị Hương
	GV
	Module MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module  MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi.
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo.
	

	47
	Mai Thị Xuân
	GV
	Module MN 1: Đặc điểm phát triển thể chất. Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất
	

	
	
	
	Module  MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ.
	

	
	
	
	Module MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
	

	
	
	
	Module MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo.
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